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                                                                                      Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2026


BẢNG TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN ĐỐI VỚI 
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG TIÊM THUỐC ĐỘC 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc (sau đây gọi chung là dự thảo Nghị định).

Kết quả cụ thể như sau:
	DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
	CƠ QUAN, TỔ CHỨC GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	1. Thống nhất dự thảo Nghị định
	UBND tỉnh, thành phố: Điện Biên, Đà Nẵng, Lai Châu, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Phú Thọ, Lâm Đồng, An Giang, Lào Cai, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hà Nội, Tây Ninh.
	
	

	2. Về nội dung, bố cục và tên gọi dự thảo Nghị định
	
	
	

	2.1. Về tên gọi dự thảo Nghị định


	Bộ Tư pháp


	Tên gọi của dự thảo Nghị định là quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Với tên gọi này, Điều 1 dự thảo Nghị định xác định phạm vi điều chỉnh, bao gồm: quy trình thực hiện tiêm thuốc; thuốc tiêm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án tử hình; điều kiện bảo đảm cho thi hành án tử hình và chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp thấy rằng, tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định chưa thực sự phù hợp với nội dung được giao tại Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15 và theo phân công của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: Khoản 1 Điều 77 Luật Thi hành án số 127/2025/QH15 giao Chính phủ quy định quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc. Trên cơ sở đó, tại Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 15/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2025 phân công Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc (Khoản 1 Điều 77). Như vậy, với nội dung Luật giao và theo phân công của Thủ tướng Chính phủ thì tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định chỉ giới hạn ở quy định về quy trình thực hiện tiêm thuốc độc. Trong khi đó, dự thảo Nghị định đã mở rộng sang những nội dung khác mà Luật không giao, đó là nội dung liên quan đến thuốc tiêm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình; chi phí mai táng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án tử hình; chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, thu hẹp phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định, đảm bảo phù hợp với nội dung Luật giao quy định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp mở rộng phạm vi điều chỉnh như dự thảo Nghị định, đề nghị giải trình rõ lý do thay đổi tên gọi và phạm vi điều chỉnh so với nhiệm vụ được giao để có căn cứ báo cáo cấp có thấm quyền xem xét, quyết định.
	Bộ Công an, tiếp thu đưa vào Tờ trình, ngoài ra thấy rằng việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, ngoài quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc, Chính phủ còn phải quy định thuốc tiêm, cơ sở vật chất, trang bị y tế, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình; phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho các bộ, ngành trong thi hành án tử hình. Đồng thời, kế thừa Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Do đó, Bộ Công an đề nghị tên của Nghị định là: “quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc” phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay đang triển khai, tổ chức thực hiện thi hành tử hình bằng tiêm thuốc độc.



	2.2. Về bố cục dự thảo Nghị định
	Bộ Tư pháp
	Về đối tượng áp dụng, nhận thấy dự thảo Nghị định chưa có điều khoản quy định riêng về đối tượng áp dụng. Việc chưa xác định rõ đối tượng áp dụng có thể gây khó khăn trong việc xác định các chủ thể chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức thi hành trên thực tế. Mặc dù dự thảo đã đề cập đến trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án tử hình tại Chương IV, tuy nhiên, các quy định này chưa bao quát đầy đủ các nhóm đối tượng có liên quan, như người tham gia Đội thi hành án tử hình, cán bộ quản giáo, người ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phiên dịch, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự... Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung điều khoản quy định về đối tượng áp dụng của Nghị định theo hướng phù hợp với nội dung dự thảo; đồng thời phân định rõ các nhóm đối tượng, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch trong việc xác định chủ thế áp dụng và tạo thuận lợi cho công tác tổ chức thi hành.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định. 


	2.3. Về nội dung dự thảo Nghị định
	Tòa án nhân dân tối cao
	Điều 20, khoản 2 Điều 23 và phần "Nơi nhận": Đề nghị bổ sung cụm từ "trực thuộc trung ương" sau từ thành phố cho phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2025.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định. 



	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15;


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;


Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.
	
	
	

	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về quy trình thực hiện tiêm thuốc; thuốc tiêm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án tử hình; điều kiện bảo đảm cho thi hành án tử hình và chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình.
	Bộ Tư pháp
	Phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 chưa bao quát đầy đủ nội dung quy định của dự thảo Nghị định. Theo đó, ngoài các nội dung được xác định (như quy trình thực hiện tiêm thuốc; thuốc tiêm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án tử hình và chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình), dự thảo Nghị định còn quy định nội dung khác như chi phí mai táng (Điều 3). Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 65 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP thì trường hợp văn bản quy định chi tiết nhiều điều, khoản hoặc vừa quy định chi tiết các điều, khoản được giao vừa quy định các nội dung khác thì phải nêu đầy đủ trong phần quy định về phạm vi điều chỉnh của văn bản. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, xác định đầy đủ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định đảm bảo thống nhất với nội dung quy định trong dự thảo Nghị định. Bên cạnh đó, đối với nội dung "điều kiện bảo đảm cho thi hành án tử hình", Bộ Tư pháp cho rằng phạm vi của nội dung này còn khá rộng, bao gồm nguồn lực tài chính, nhân lực và các điều kiện bảo đảm khác. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định chưa làm rõ các nội dung như kinh phí bảo đảm cho việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc cũng như nguồn nhân lực thực hiện. Đồng thời, nội dung "điều kiện bảo đảm cho thi hành án tử hình" đã bao hàm các nội dung được quy định tại Điều 1 như thuốc tiêm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện sử dụng cho thi hành án, đây là các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo đảm cho việc thi hành án tử hình. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, làm rõ nội dung này nhằm bảo đảm tính cụ thể, rõ ràng và tránh trùng lập.
	Tiếp thu, chỉnh dự thảo Nghị định như sau: “Nghị định này quy định…; điều kiện bảo đảm cho thi hành án tử hình chi phí mai táng người đã bị thi hành án tử hình và chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình.

	
	Tòa án nhân dân tối cao
	Đề nghị bổ sung cụm từ “bằng tiêm thuốc độc” vào đoạn cuối nội dung điều luật để bảo đảm phù hợp với nội dung của Nghị định và quy định của Luật Thi hành án hình sự.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.

	Điều 2. Chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình

1. Người tham gia Đội Thi hành án tử hình được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng ba lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 01 người và nghỉ dưỡng 10 ngày theo quy định chung về chế độ nghỉ dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân. 

2. Người tham gia Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ quản giáo, người ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phiên dịch, thực hiện lăn tay người bị thi hành án tử hình, khâm liệm, mai táng, giao tử thi, tro cốt được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 01 người. 

3. Người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự; đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã; Điều tra viên được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một phần hai mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 01 người.
	Bộ Tư pháp
	Tại khoản 2 quy định: "Chế độ, chính sách đối với người tham gia Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ quản giáo, người ghi âm, ghi hình chụp ảnh, phiên dịch, thực hiện lăn tay người bị thi hành án tử hình, khâm liệm, mai táng, giao tử thi, tro cốt được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 01 người". Bộ Tư pháp thấy rằng, so với quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, dự thảo Nghị định đã bổ sung đối tượng người giao tử thi, tro cốt được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một lần mức lương cơ sở. Về cơ bản, Bộ Tư pháp nhất trí với việc bổ sung đối tượng được hưởng chế độ, chính sách nhằm ghi nhận trách nhiệm và vai trò của những người trực tiếp tham gia quá trình thi hành án tử hình, đồng thời đảm bảo sự công bằng, khuyến khích tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đặc thù này. Tuy nhiên, dự thảo Tờ trình hiện chưa có nội dung đánh giá về sự cần thiết của việc bổ sung đối tượng được hưởng chế độ, chính sách cũng như chưa làm rõ cơ sở, căn cứ mở rộng phạm vi đối tượng hưởng chế độ, chính sách. Đồng thời, việc bổ sung đối tượng hưởng chế độ, chính sách sẽ phát sinh chi phí từ ngân sách nhà nước, tuy nhiên, dự thảo Tờ trình chưa có đánh giá cụ thể về mức chi dự kiến và so sánh với mức chi hiện hành để làm căn cứ cho cấp có thấm quyền xem xét, quyết định. Do đó, để làm rõ hơn sự cần thiết của việc mở rộng đối tượng được hưởng chế độ, chính sách cũng như đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung đánh giá quy định này.
	Bộ Công an, thấy rằng thực tiễn hiện nay, cán bộ được phân công mai táng phải bảo đảm trực tiếp tổ chức mai táng người đã bị thi hành án tử hình khi không cho nhận hoặc cho nhận nhưng gia đình nhận về mai táng, đồng thời còn phải bảo đảm tại nơi bảo quản thi thể người đã bị thi hành án tử hình, nơi hỏa táng và nơi đưa tử thi, tro cốt về mai táng. Do đó, dự thảo Nghị định bổ sung nội dung “giao tử thi, tro cốt” việc bổ sung nội dung này không tăng về đối tượng được hưởng chính sách mà chỉ quy định cụ thể nhiệm vụ cho cán bộ được phân công mai táng để áp dụng thực hiện thống nhất trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ đặc thù này.


	Điều 3. Chi phí mai táng

Chi phí mai táng người bị thi hành án tử hình bao gồm: 01 quan tài bằng gỗ, 01 bộ quần áo, 04 m vải liệm, hương, nến, rượu, cồn để làm vệ sinh khi liệm tử thi và các chi phí mai táng khác.

Trường hợp người thân thích hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình được nhận tử thi, tro cốt về mai táng thì phải tự chịu chi phí và phải cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường.
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị chỉnh lý như sau: "Chi phí mai táng người bị thi hành án tử hình bao gồm... và các chi phí khác, trừ trường hợp gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình được nhận tử thi, tro cốt về mai táng"; lược bỏ quy định "phải tự chịu chi phí và phải cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường" vì Điều 78 Luật Thi hành án hình sự đã quy định.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.



	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao

	- Ngoài các chi phí mai táng đã nêu tại đoạn 1, cần bổ sung thêm khoản chi phí "vật tư y tế phòng chống lây nhiễm" vì đối với các trường hợp bị thi hành án mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như HIV/AIDS, lao, kháng thuốc... việc khâm liệm và mai táng cần sử dụng các túi đựng tử thi chuyên dụng, hóa chất... để bảo đảm an toàn cho người thực hiện và môi trường. 

- Đề nghị nghiên cứu, thay thế cụm từ "người thân thích" bằng cụm từ "Gia đình", đồng thời bổ sung quy định cụ thể các trường hợp được gọi là "gia đình" được nhận tử thi, tro cốt của người bị thi hành án tử hình về mai táng để đảm bảo phù hợp với Điều 78 Luật Thi hành án hình sự.
	- Bộ Công an, thấy rằng tại điểm đ khoản 2 Điều 9 dự thảo Nghị định đã quy định. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.
- Tiếp thu, chỉnh lý toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định.

	Chương II

QUY TRÌNH THỰC HIỆN TIÊM THUỐC
	Tòa án nhân dân tối cao
	Đề nghị rà soát lỗi kỹ thật trong dự thảo Nghị định. VD: “CHƯƠNG II” thay “Chương II”
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.

	Điều 4. Chuẩn bị các điều kiện trước khi tiêm thuốc

1. Thi hành án tử hình phải thực hiện đúng theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 77 Luật Thi hành án hình sự năm 2025 và quy định của Nghị định này. 

2. Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình phải được Hội đồng thi hành án tử hình kiểm tra, mở niêm phong và lập biên bản theo quy định.

3. Người bị thi hành án tử hình được cố định vào giường với tư thế nằm ngửa, bảo đảm không làm cản trở sự lưu thông máu.


	Bộ Tư pháp
	Tại Điều 4 quy định chuẩn bị các điều kiện trước khi tiêm thuốc, trong đó có quy định về điều kiện về thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình cũng như người bị thi hành án tử hình. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định hiện chưa có quy định cụ thể về phương án xử lý trong trường hợp các điều kiện nêu trên không được đảm bảo, ví dụ như thuốc dự kiến sử dụng không đạt chất lượng hoặc khi người bị thi hành án tử hình có vấn đề về tâm lý, sức khỏe hoặc các tình trạng đặc biệt khác có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêm thuốc. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát các tình huống có thể phát sinh trong quá trình chuẩn bị các điều kiện, đồng thời bổ sung quy định về cách thức xử lý trong các trường hợp này nhằm bảo đảm việc tiến hành tiêm thuốc được thực hiện một cách an toàn.
	Bộ Công an, thấy rằng khi triển khai thi hành Nghị định số 43/2020/NĐ-CP không gặp khó khăn, vướng mắc trong toàn bộ quá trình thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc (từ tháng 8/2013 đến nay đã tổ chức thi hành án tử hình chưa phải sử dụng đến liều thuốc dự phòng thứ 02 đối với 01 người bị thi hành án). Do vậy, cơ quan soạn thảo đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.

	
	Tòa án nhân dân tối cao
	Tại khoản 1 đề nghị bổ sung cụm từ “và quy định khác của pháp luật có liên quan” để bao quát đủ các quy định về thi hành án tử hình trong đó có quy định tại Thông tư liên tịch quy định về phối hợp tổ chức thi hành án án tử hình bằng tiêm thuốc độc mà liên ngành đang xây dựng.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.


	Điều 5. Tiến hành tiêm thuốc

Cán bộ trực tiếp thi hành án tử hình chịu trách nhiệm thực hiện các bước sau:

1. Tiếp nhận 03 liều thuốc từ Hội đồng thi hành án tử hình (trong đó có 02 liều dự phòng);

2. Xác định tĩnh mạch để thực hiện tiêm; trường hợp không xác định được tĩnh mạch thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để yêu cầu bác sĩ hỗ trợ xác định tĩnh mạch;
3. Đưa kim tiêm đã nối sẵn với ống truyền thuốc vào tĩnh mạch đã được xác định theo quy trình:

Bước 1: Tiêm thuốc làm mất tri giác.

Sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn thực hiện thi hành án tử hình phải tiến hành kiểm tra (bác sĩ pháp y), nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất tri giác thì tiếp tục tiêm thuốc cho đến khi họ mất tri giác.

Bước 2: Tiêm thuốc làm liệt hệ vận động.

Bước 3: Tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

4. Kiểm tra hoạt động tim của người bị thi hành án tử hình qua máy đo nhịp đập của tim. Trường hợp sau mười phút tiêm xong liều thứ nhất mà người bị thi hành án tử hình chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để ra lệnh sử dụng thuốc dự phòng; 

Mỗi lần tiêm thuốc sau mười phút mà người bị thi hành án tử hình chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để ra lệnh tiếp tục sử dụng liều thuốc dự phòng tiêm lần thứ hai, thứ ba; 

Trường hợp tiêm hết liều thuốc thứ ba sau mười phút mà người bị thi hành án chưa chết thì Đội trưởng Đội Thi hành án phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình ra quyết định tạm dừng thi hành án.

5. Việc thực hiện các bước tiêm theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này có thể được tiến hành theo phương pháp tự động hoặc trực tiếp.
	Bộ Quốc phòng
	- Tại khoản 1 đề nghị bổ sung quy định trường hợp không sử dụng đến thuốc dự phòng (02 liều dự phòng theo khoản 1 Điều 5) cán bộ thi hành án phải bàn giao lại để quản lý theo quy định. 

- Tại khoản 4 đề nghị quy định rõ việc sử dụng thuốc dự phòng là sử dụng cả 3 bước hay chỉ sử dụng thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

- Tại khoản 5 quy định "việc thực hiện các bước tiêm theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều này có thể được tiến hành theo phương pháp tự động hoặc trực tiếp", trong khi khoản 2 là xác định tĩnh mạch không thể tiến hành tự động; điểm b khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị định quy định trang bị "máy tiêm thuốc tự động có ấn nút điều khiển". Do đó, cần quy định cụ thể bước nào thực hiện trực tiếp, bước nào tự động để đảm bảo thống nhất.
	- Tiếp thu, chỉnh lý quy định thành 01 khoản trong Điều 7 Kết thúc tiêm thuốc dự thảo Nghị định như sau: “4. Thuốc dự phòng không sử dụng hết thì cán bộ thi hành án tử hình bàn giao lại để bảo quản theo quy định.”.

- Bộ Công an, thấy rằng tại khoản 4 Điều này đã quy định cụ thể: sau mười phút tiêm xong liều thứ thuốc nhất mà người bị thi hành án tử hình chưa chết thì Chủ tịch Hội đồng ra lệnh tiêm liều thuốc dự phòng (Một liều thuốc gồm 03 loại thuốc quy định tại khoản 1 Điều 8 dự thảo Nghị định này và dùng cho 01 người). Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.

- Tiếp thu, chỉnh lý bỏ quy định ghi số 2 cho phù hợp.

	
	Bộ Tư pháp
	Tại khoản 2 quy định: "Trường hợp không xác định được tĩnh mạch thì bảo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để yêu cầu bác sỹ hỗ trợ xác định tĩnh mạch". Tuy nhiên, nội dung quy định này chưa xác định rõ bác sỹ hỗ trợ xác định tĩnh mạch là bác sỹ thuộc lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân hay là bác sỹ thuộc các cơ sở y tế khác có thẩm quyền. Việc xác định rõ bác sỹ chịu trách nhiệm là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch của quy định, đảm bảo quá trình thi hành án tử hình được thực hiện theo đúng quy định, an toàn về mặt chuyên môn và phù hợp với trách nhiệm quản lý của cơ quan thi hành án. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định làm rõ đối tượng bác sỹ được phép hỗ trợ trong trường hợp không xác định được tĩnh mạch, đồng thời quy định cụ thế về trách nhiệm, thẩm quyền và điều kiện của bác sỹ tham gia hỗ trợ.
	Bộ Công an, thấy rằng tại khoản 4 Điều 18 dự thảo Nghị định đã cụ thể: “Chỉ đạo các bệnh viện thuộc ngành y tế cử bác sĩ hỗ trợ cán bộ thi hành án xác định tĩnh mạch trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình…;”. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.



	
	Bộ Y tế
	Khoản 3 đoạn đầu đề nghị sửa thành: “3. Đưa kim tiêm vào tĩnh mạch đã được xác định và nối với đường truyền gắn sẵn với ống truyền thuốc qua máy tiêm thuốc tự động…”
	Tiếp thu, chỉnh lý “3. Đưa kim tiêm vào tĩnh mạch đã được xác định và nối với đường ống dẫn được gắn sẵn vào máy bơm thuốc theo quy trình:”.

	
	UBND tỉnh Tuyên Quang
	Tại khoản 3 quy định: "....Sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn thực hiện thi hành án tử hình phải tiến hành kiểm tra (bác sỹ pháp y), ..."', đề nghị chỉnh sửa thành: "...Sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn (bác sỹ pháp y) thực hiện thi hành án tử hình phải tiến hành kiểm tra "" để đảm bảo chính xác vì cụm từ " bác sỹ pháp y" giải thích cho cụm từ "cán bộ chuyên môn".
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.



	
	1. Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; UBND tỉnh Quảng Trị; UBND tỉnh Đồng Tháp
	Đoạn thứ 3 của khoản 4 dự thảo quy định "Trường hợp tiêm hết liều thuốc thứ ba sau mười phút mà người bị thi hành án chưa chết thì Đội trưởng Đội thi hành án phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình ra quyết định tạm dừng thi hành án". Tuy nhiên, quy định này chưa rõ ràng về thời gian tạm dừng thi hành án cũng như các bước tiếp theo sau khi ra quyết định tạm dừng. ngoài ra nhận thấy, việc không quy định cụ thể về thời gian tạm dừng có thể dẫn đến việc kéo dài thời gian thi hành án dẫn đến gây đau đớn cho cơ thể của người bị thi hành án tử hình. Do đó, để đảm bảo tính minh bạch, khả thi, thống nhất trong thực tiễn thi hành, đồng thời bảo đảm an toàn và quyền lợi hợp pháp của người bị thì hành án, để nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung cụ thể về thời gian tối đa của việc tạm dừng, các biện pháp xử lý trong thời gian này bao gồm theo dõi y tế và đánh giá tình trạng của người bị thi hành án, cũng như quy trình báo cáo, đánh giá trước khi quyết định tiếp tục thi hành án.
	Bộ Công an, kế thừa Nghị định số 43/2020/NĐ-CP, ngoài ra trong thực tiễn từ khi thi hành án tử hình từ tháng 8/2013 đến nay đã tổ chức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc chưa phải sử dụng đến liều thuốc dự phòng đối với 01 người bị thi hành án mà chưa chết. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định và điều chỉnh lại như sau: “...Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình quyết định”.


	Điều 6. Kết thúc tiêm thuốc

1. Theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, bác sĩ pháp y tiến hành kiểm tra, xác định tình trạng của người bị thi hành án tử hình và báo cáo kết quả cho Hội đồng thi hành án tử hình.

2. Sau khi bác sĩ pháp y kết luận người bị thi hành án tử hình đã chết, theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ thi hành án tử hình rút kim tiêm, đường ống dẫn ra khỏi người bị thi hành án tử hình.

3. Hội đồng thi hành án tử hình lập biên bản theo quy định về việc người bị thi hành án tử hình đã chết.

4. Việc giải quyết các thủ tục sau khi người bị thi hành án tử hình đã chết thực hiện theo quy định tại các điểm e, g và h khoản 4 Điều 77 và Điều 78 Luật Thi hành án hình sự năm 2025.
	Bộ Tư pháp; Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Tại khoản 1 Bổ sung chỉnh sửa như sau: "....bác sĩ pháp y xác định tình trạng của người "đã" bị thi hành án tử hình". Đây là bước kết thúc quy trình thi hành án bằng tiêm thuốc, do đó phải được thực hiện sau khi việc thi hành án đã hoàn tất, đồng thời bảo đảm theo điểm đ khoản 4 Điều 77 Luật Thi hành án hình sự. 
	Tiếp thu, chỉnh lý toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định. 



	
	Bộ Tư pháp
	- Tại khoản 2 quy định: "Sau khi bác sỹ pháp y kết luận người bị thi hành án tử hình đã chết, theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ thi hành án tử hình rút kim tiêm, đường ống dẫn ra khỏi người bị thi hành án tử hình". Tuy nhiên, Bộ Tư pháp thấy rằng, nội dung này mới chỉ quy định trường hợp người bị thi hành án tử hình được xác định là đã chết, mà chưa dự liệu trường hợp người bị thi hành án tử hình chưa chết sau khi thực hiện quy trình tiêm thuốc. Do đó, để bảo đảm bao quát đầy đủ các trường hợp có thể xảy ra, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định hoặc phương án xử lý cụ thể đối với trường hợp người bị thi hành án tử hình chưa chết sau khi thực hiện quy trình tiêm thuốc, bảo đảm phù hợp với thực tiễn tổ chức thi hành án.
- Tại khoản 4 quy định việc giải quyết thủ tục sau khi người bị thi hành án tử hình đã chết thực hiện theo quy định tại các điểm e, g và h khoản 4 Điều 77 và 78 Luật Thi hành án hình sự năm 2025. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp thấy rằng, tên gọi của điều luật là kết thúc việc tiêm thuốc, trong khi nội dung của khoản 4 là về giải quyết thủ tục sau khi người bị thi hành án tử hình đã chết và nội dung này cơ bản dẫn chiếu sang quy định của Luật. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc bỏ quy định này đề đảm bảo phù hợp giữa tên gọi và phạm vi quy định của điều luật.
	- Bộ Công an, thấy rằng trường hợp người bị thi hành án tử hình chưa chết đã được quy định tại khoản 4 Điều 6 dự thảo Nghị định. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.
- Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.

	Chương III
THUỐC TIÊM, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG CHO THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH 
	
	Thống nhất dự thảo Nghị định
	

	Điều 7. Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình
1. Thuốc tiêm sử dụng cho thi hành án tử hình bao gồm:

a) Thuốc làm mất tri giác;

b) Thuốc làm liệt hệ vận động;

c) Thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

2. Một liều thuốc gồm 03 loại thuốc quy định tại khoản 1 Điều này và dùng cho 01 người.

3. Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình do Bộ Y tế cấp theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ quốc phòng.

4. Bảo quản thuốc theo điều kiện ghi trên nhãn liều thuốc, hướng dẫn của đơn vị cung cấp. Việc bàn giao thuốc phải được lập biên bản giao, nhận; niêm phong, quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật.
	
	Thống nhất dự thảo Nghị định
	

	Điều 8. Cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện sử dụng cho thi hành án tử hình

1. Cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ cho thi hành án tử hình:

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng căn cứ vào tình hình thực tiễn để đầu tư xây dựng nhà thi hành án tử hình và phòng làm việc của Hội đồng thi hành án tử hình tại Công an cấp tỉnh, đơn vị Quân đội cấp quân khu để bảo đảm phục vụ công tác thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.

2. Trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho thi hành án tử hình bao gồm:

a) Giường nằm có các đai dùng để cố định người bị thi hành án tử hình;

b) Máy tiêm thuốc tự động có ấn nút điều khiển;

c) Máy đo nhịp đập của tim;

d) Màn hình, camera, đầu ghi và các thiết bị theo dõi, kiểm tra quá trình thi hành án tử hình;

đ) Các dụng cụ và trang thiết bị hiện đại khác phục vụ cho thi hành án tử hình.
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Tại Điều 8, đề nghị bổ sung quy định về việc giải quyết các trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ khi thực hiện quy trình tiêm thuốc như: mất điện, sự cố về máy móc, thiết bị...


	Bộ Công an, thấy rằng trong thực tế trước khi hành án tử hình 01 ngày, cán bộ thi hành án phải kiểm tra máy móc, trang thiết bị, dụng cụ y tế, máy phát điện để bảo đảm các điều kiện trước khi thi hành án tử hình. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.

	
	Bộ Quốc phòng
	Tại khoản 1 Điều 8 dự thảo, đề nghị chỉnh lý theo hướng quy định chỉ xây dựng nhà thi hành án tử hình do Bộ Công an quản lý, cụ thể như sau: "Bộ Công an căn cứ vào tình hình thực tiễn để đầu tư xây dựng nhà thi hành án tử hình và phòng làm việc của Hội đồng thi hành án tử hình tại Công an cấp tỉnh để bảo đảm phục vụ công tác thi hành án tử hình". Lý do: để thống nhất với quy định tại khoản 3 Điều 15 dự thảo Nghị định.


	Bộ Công an, thấy rằng để bảo đảm theo quy định tại Điều 77 Luật Thi hành án hình sự, đồng thời kế thừa Nghị định số 43/2020/NĐ-CP. Trường hợp cần thiết hoặc cấp bách Bộ Quốc phòng có cơ sở pháp lý để thực hiện, thời gian xây dựng do Bộ Quốc phòng quyết định. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.

	
	Bộ Y tế
	Điểm c khoản 2 Điều 8 đề nghị sửa thành: “c. Máy theo dõi điện tim.”.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.

	Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH
	
	Thống nhất dự thảo Nghị định
	

	Mục 1

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG THI HÀNH ÁN 
TỬ HÌNH 
	
	Thống nhất dự thảo Nghị định
	

	Điều 9. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an 
1. Tổ chức triển khai thi hành pháp luật về thi hành án tử hình.

2. Chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về thi hành án tử hình cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh.

3. Phối hợp với cơ quan y tế tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thi hành án tử hình cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi hành án tử hình trong Công an nhân dân.

4. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về công tác thi hành án tử hình theo quy định.

5. Tổng kết công tác thi hành án tử hình của Công an nhân dân.
	
	Thống nhất dự thảo Nghị định
	

	Điều 10. Trách nhiệm của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh
1. Tham gia Hội đồng thi hành án tử hình.

2. Giúp Giám đốc Công an cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án, dự toán kinh phí và phân công nhiệm vụ, tổ chức, điều động, bố trí lực lượng, phương tiện cơ sở vật chất khác bảo đảm tuyệt đối an toàn cho việc tổ chức thi hành án tử hình. 

3. Lập Đội thi hành án tử hình, tổ chức kiêm nhiệm để làm nhiệm vụ thi hành án tử hình gồm Đội trưởng chức danh kiêm nhiệm, bác sĩ pháp y và các tổ: áp giải, xác định tĩnh mạch, pha thuốc, ấn nút, điều khiển máy tiêm thuốc.

4. Tiếp nhận người bị thi hành án tử hình do trại tạm giam bàn giao để áp giải đến địa điểm thi hành án.

5. Thực hiện các thủ tục giải quyết cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình nhận tử thi, tro cốt hoặc hài cốt của người bị thi hành án tử hình về địa phương mai táng (về nước mai táng nếu người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài). 

6. Làm các thủ tục đưa tử thi vào bảo quản tại bệnh viện hoặc công ty mai táng trong trường hợp cơ quan thi hành án hình sự chưa có nơi lưu giữ. 

7. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã làm thủ tục khai tử; tổ chức mai táng, vẽ sơ đồ mộ và đặt bia trên mộ của người bị thi hành án tử hình; thông báo cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của họ biết.

 8. Phối hợp với cơ quan chức năng về ngoại giao, biên phòng, y tế và các cơ quan có liên quan làm thủ tục đưa tử thi, tro cốt, hài cốt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam (nếu người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài). 

9. Báo cáo kết quả thi hành án tử hình cho Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an.

10. Quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình theo quy định.

11. Thực hiện các quy định khác về thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật.
	UBND tỉnh Tuyên Quang
	- Tại khoản 5 Điều 10 (Trách nhiệm của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh) quy định: "Thực hiện các thủ tục giải quyết cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình nhận tử thi, tro cốt hoặc hài cốt của người bị thi hành án tử hình về địa phương mai táng (về nước mai táng nêu người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài)", nghị bỏ ngoặc đơn trong cụm từ trên cho rõ ràng và chỉnh sửa như sau: "Thực hiện các thủ tục giải quyết cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình nhận tử thi, tro cốt hoặc hài cốt của người bị thi hành án tử hình về địa phương mai táng; về nước mai táng nếu người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài".

- Tại khoản 8 đề nghị bỏ dấu ngoặc đơn để đảm bảo đầy đủ nghĩa của nội dung quy định đối với trường hợp có liên quan đến yếu tố nước ngoài.
	- Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.

- Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.



	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Tại khoản 7 đề nghị thay thế cụm từ "thân nhân" bằng từ cụm từ "gia đình" cho phù hợp với Điều 78 Luật Thi hành án hình sự.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.



	
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung “Phối hợp UBND cấp xã làm thủ tục khai tử;...” thành “Làm thủ tục khai tử tại UBND cấp xã nơi thi hành án;...” để phù hợp với quy định tại điểm e khoản 4 Điều 77 Luật Thi hành án hình sự.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.



	Điều 11. Trách nhiệm của Công an cấp xã nơi tổ chức thi hành án tử hình và nơi mai táng 

1. Tham gia bảo đảm an ninh, trật tự theo quy định.
2. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật tại khu vực địa bàn quản lý.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Công an cấp tỉnh.
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	- Tại khoản 1 cần quy định trách nhiệm cụ thể của Công an cấp xã trong việc bảo đảm an ninh, trật tự.
- Tại khoản 2 để nghị bổ sung cụm từ "xảy ra tại nơi tổ chức thi hành án tử hình và nơi mai táng người đã bị thi hành án tử hình". Cụ thể chỉnh sửa thành:..."2... xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật xảy ra tại nơi tổ chức thi hành án tử hình và nơi mai táng người đã bị thi hành án tử hình thuộc khu vực, địa bàn quản lý”.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định như sau: 

“1. Tham gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nơi tổ chức thi hành án tử hình và nơi mai táng.
2. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật xảy ra tại nơi tổ chức thi hành án tử hình và nơi mai táng người đã bị thi hành án tử hình thuộc khu vực, địa bàn quản lý.”.



	Điều 12. Trách nhiệm của Trại tạm giam nơi giam giữ người bị kết án tử hình
1. Chuẩn bị các điều kiện và nơi làm việc theo yêu cầu của Hội đồng thi hành án tử hình.

2. Bàn giao người chấp hành án tử hình cho Đội Thi hành án tử hình theo yêu cầu của Hội đồng thi hành án tử hình.

3. Tổ chức cho người chấp hành án tử hình ăn, uống (được hưởng bằng 5 lần tiêu chuẩn của ngày Lễ, Tết quy định đối với người bị tạm giam), viết thư, ghi âm lời nói cuối cùng.

4. Bàn giao cho người thân thích hoặc người đại diện hợp pháp đầy đủ giấy tờ, đồ vật, tài sản, tiền mà người bị thi hành án tử hình gửi lại trong thời gian bị giam giữ (nếu có).

5. Bàn giao hồ sơ của người bị thi hành án tử hình theo quy định.
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị chuyển khoản 2 thành khoản 3 và khoản 3 thành khoản 2. Lý do: đảm bảo trình tự hợp lý, tổ chức cho ăn uống sau đó bàn giao.
	

	
	UBND tỉnh Tuyên Quang
	Tại khoản 3 (Trách nhiệm của Trại tạm giam nơi giam giữ người bị kêt án tử hình) quy định: " Tổ chức cho người chấp hành án tử hình ăn, uống (được hưởng bằng 5 lần tiêu chuẩn của ngày Lễ, Tết quy định đối với người bị tạm giam),..." đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa khoản này đảm bảo phù hợp với quy định về trách nhiệm của Trại tạm giam nơi giam giữ người bị kết án tử hình, nội dung quy định " được hưởng bằng 5 lần tiêu chuẩn của ngày Lễ, Tết quy định đối với người bị tạm giam" là quyền của người bị thi hành án tử hình, đề nghị nghiên cứu có một điều khoản quy định riêng.
	Bộ Công an, thấy rằng đã được quy định tại khoản 3 Điều 77 Luật Thi hành án hình sự. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.


	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Tại khoản 4 bổ sung cụm từ "của người bị thi hành án tử hình". Cụ thể chỉnh sửa thành " Bàn giao cho gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình đầy đủ...." Cho phù hợp với Điều 78 Luật Thi hành án hình sự.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định như sau: “4. Bàn giao... của người đã bị thi hành án tử hình...”.


	Mục 2

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN TRONG THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH
	
	
	

	Điều 13. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng 
1. Tổ chức triển khai thi hành pháp luật về thi hành án tử hình trong Quân đội nhân dân.

2. Chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về thi hành án tử hình cho Cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thi hành án tử hình cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi hành án tử hình trong Quân đội nhân dân.

4. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về công tác thi hành án tử hình theo quy định.

5. Tổng kết công tác thi hành án tử hình của Quân đội nhân dân.
	Bộ Quốc phòng
	Tại khoản 3 Điều 13, đề nghị chỉnh lý như sau: "3. Phối hợp Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an và cơ quan Y tế tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thi hành án tử hình cho cán bộ, chiến sĩ tham gia thi hành án tử hình...". Lý do: phù hợp với quy định tại Điều 15 của dự thảo Nghị định.


	Bộ Công an, thấy rằng từng Bộ tổ chức đào tạo tập huấn riêng là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 77 Luật Thi hành án hình sự. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.

	Điều 14. Trách nhiệm của Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu
1. Tham gia Hội đồng thi hành án tử hình.

2. Giúp Tư lệnh quân khu xây dựng kế hoạch, phương án, dự toán kinh phí và phân công nhiệm vụ, tổ chức, điều động, bố trí lực lượng, phương tiện cơ sở vật chất khác bảo đảm tuyệt đối an toàn cho việc thi hành án tử hình. 

3. Thực hiện nhiệm vụ quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 11 của Nghị định này.

4. Thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Nghị định này.

5. Báo cáo kết quả thi hành án tử hình cho Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.
	Bộ Quốc phòng
	Tại khoản 3, 4, 5 đề nghị chỉnh lý như sau:

"3. Lập Đội thi hành án tử hình, tổ chức kiêm nhiệm gồm Đội trưởng kiêm nhiệm, bác sĩ pháp y và tổ áp giải để làm nhiệm vụ thi hành án tử hình.

4. Thực hiện nhiệm vụ quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 10 của Nghị định này.

5. Báo cáo kết quả thi hành án tử hình cho Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng".

Lý do: Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu chỉ thành lập Đội thi hành án, thực hiện các thủ tục thi hành án; việc trực tiếp thi hành án tử hình do cán bộ thi hành án tử hình của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh thực hiện (khoản 3 Điều 15 dự thảo Nghị định). 
	Bộ Công an, thấy rằng cán bộ thi hành án tử hình của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh thực hiện việc thi hành án đối với các đối tượng của Bộ Quốc phòng tổ chức thi hành án là không phù hợp với quy định tại điểm d khoản 4 Điều 77 Luật Thi hành án hình sự: “Theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ chuyên môn do cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu chỉ định thực hiện việc thi hành án tử hình”. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.



	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao; UBND tỉnh Quảng Trị; UBND tỉnh Đồng Tháp
	tại khoản 3 thay cụm từ "Điều 11" bằng "Điều 10". 

	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.

	
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Bỏ khoản 4, vì Điều 13 quy định trách nhiệm của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng.

	Tiếp thu, chỉnh lý và  chỉnh sửa quy định lại tại “Điều 13. Trách nhiệm của Trại tạm giam nơi giam giữ người bị kết án tử hình”.

	Mục 3

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH
	UBND tỉnh Đồng Tháp
	Khoản 2, khoản 5 Điều 15; khoản 2, khoản 5 Điều 16 có nội dung quy định trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về ban hành hoặc trình cơ quan có thâm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, thực hiện chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Công an/Quân đội nhân dân làm nhiệm vụ thi hành án tử hình. Đề nghị rà soát, quy định theo hướng: Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng ban hành văn bản hướng dần thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Về tham mưu ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Công an/Quân đội nhân dân thì 01 Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ còn lại và Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, ban hành. 
	Bộ Công an, thấy rằng chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ thi hành án tử hình cần phải được quy định riêng nhằm bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.

	Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về thi hành án tử hình.


2. Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.

3. Phối hợp với Bộ Quốc phòng bảo đảm công tác thi hành án tử hình cho các đối tượng bị kết án tử hình do Bộ Quốc phòng quản lý.

4. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi hành án tử hình.


5. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân làm nhiệm vụ thi hành án tử hình.


6. Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân làm nhiệm vụ thi hành án tử hình.

7. Lập dự toán kinh phí để bảo đảm cho công tác thi hành án tử hình trong Công an nhân dân. 


8. Chỉ đạo Công an các cấp thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và tổng kết về thi hành án tử hình.


9. Tổng kết, báo cáo, thống kê nhà nước về thi hành án tử hình.
	Bộ Quốc phòng
	Tại khoản 3 đề nghị bỏ từ "cho", thay bằng cụm từ "đối với" trước cụm từ "các đối tượng bị kết án tử hình", chỉnh lý lại như sau " ... bảo đảm công tác thi hành án tử hình đối với các đối tượng bị kết án tử hình do Bộ Quốc phòng quản lý".


	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.


	Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 
1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc trong Quân đội nhân dân.

2. Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án tử hình trong Quân đội nhân dân.

3. Phối hợp với Bộ Công an bảo đảm công tác thi hành án tử hình  cho các đối tượng bị kết án tử hình do Bộ Quốc phòng quản lý.

4. Chỉ đạo cấp quân khu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi hành án tử hình. 
5. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân làm nhiệm vụ thi hành án tử hình.

6. Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân làm nhiệm vụ thi hành án tử hình.

7. Lập dự toán kinh phí để bảo đảm cho công tác thi hành án tử hình trong Quân đội nhân dân.

8. Phối hợp với Bộ Công an trong việc báo cáo, thống kê và tổng kết công tác thi hành án tử hình.
	Bộ Quốc phòng
	- Tại khoản 3 Điều 16, đề nghị bỏ từ "cho", thay bằng cụm từ "đối với" trước cụm từ "các đối tượng bị kết án tử hình", chỉnh lý lại như sau " ... bảo đảm công tác thi hành án tử hình đối với các đối tượng bị kết án tử hình do Bộ Quốc phòng quản lý".

- Tại khoản 4 Điều 16, đề nghị chỉnh lý như sau: "4. Chỉ đạo Bộ Tư lệnh các quân khu, Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi hành án tử hình".
Lý do: Bỏ cụm từ "Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng" vì không liên quan trực tiếp đến việc thi hành án tử hình (lực lượng biên phòng chỉ phối hợp khi làm thủ tục đưa tử thi, tro cốt, hài cốt của người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam).

- Tại khoản 6 đề nghị chỉnh lý lại như sau: "6. Phối hợp với Bộ Công an trong đào tạo, tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân làm nhiệm vụ thi hành án tử hình". Lý do: phù hợp thực tiễn và chức năng nhiệm vụ, phù hợp quy định tại Điều 15 dự thảo Nghị định.
	- Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.
- Tiếp thu bổ sung cụm “Quân đoàn 34”, đồng thời Bộ Công an thấy rằng lực lượng biên phòng phối hợp làm thủ tục đưa tử thi, tro cốt, hài cốt của người đã bị thi hành án tử hình là người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Do đó, đề nghị giữ nguyên “Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng".
- Bộ Công an, thấy rằng từng Bộ có kế hoạch, chương trình đào tạo tập huấn riêng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 77 Luật Thi hành án hình sự. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.

	
	UBND tỉnh Tuyên Quang
	Khoản 8 (Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng), quy định: "Phối hợp với Bộ Công an trong việc báo cáo, thống kê và tổng kết công tác thi hành án tử hình", đề nghị chỉnh sửa thành "Thực hiện báo cáo, thống kê và tổng kết công tác thi hành án tử hình trong Quân đội nhân dân" để đảm bảo đúng chức năng, phạm vị, nhiệm vụ.
	Bộ Công an, thấy rằng khoản 5 Điều 10 Luật Thi hành án hình sự quy định cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng thực hiện báo cáo thống kê. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.

	Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Y tế 
1. Bảo đảm nguồn cung ứng thuốc để sử dụng cho thi hành án tử hình theo kế hoạch dự trù thuốc hằng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; hướng dẫn bảo quản, sử dụng các loại thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình; chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ban hành danh mục thuốc, liều lượng thuốc sử dụng, quy trình sử dụng thuốc để sử dụng cho thi hành án tử hình.
2. Chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ, bệnh viện, cơ sở đào tạo y tế phối hợp với Cơ quan quản lý thi hành án hình sự của Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình sự của Bộ Quốc phòng đào tạo, tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật chuyên ngành y tế có liên quan đến việc thi hành án tử hình cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ thi hành án tử hình.


3. Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tử thi, tro cốt, hài cốt người đã bị thi hành án tử hình (nếu cần). 

4. Chỉ đạo các bệnh viện thuộc ngành y tế cử bác sĩ hỗ trợ cán bộ thi hành án xác định tĩnh mạch trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình; tiếp nhận, bảo quản tử thi người bị thi hành án tử hình do cơ quan thi hành án hình sự chuyển đến.
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Tại khoản 2 đề nghị bổ sung cụm từ "quản lý". Cụ thể sửa thành: "2. Chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ..... của Bộ Công an, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng" đế phù hợp với Điều 13 của Nghị định.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.


	
	Bộ Y tế
	- Khoản 1 đề nghị không sử dụng từ “thuốc” 1 sử dụng để tử hình trong Nghị định này, tham khảo các quy định của quốc tế để quy định về “sản phẩm” hoặc “chế phẩm” sử dụng cho tử hình và có quy định biện pháp để đảm bảo nguồn cung sản phẩm sử dụng cho tử hình phù hợp. Lý do: theo quy định của Luật Dược, “Thuốc là chế phẩm có chứa dược chất hoặc dược liệu dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh, điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người bao gồm thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc xin và sinh phẩm”. Việc sử dụng thuốc cho mục đích thi hành án tử hình là trái ngược với mục đích sử dụng của thuốc nêu tại Luật Dược. Một số cơ sở sản xuất thuốc không đồng ý cung cấp thuốc để tử hình với lý do trái ngược với mục đích chữa bệnh của thuốc, vì vậy khoản 1 Điều 17 dự thảo Nghị định quy định Bộ Y tế có trách nhiệm đảm bảo nguồn cung thuốc cho thi hành án tử hình là chưa phù hợp với quy định của Luật Dược.
- Khoản 3 đề nghị không quy định nội dung “Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tử thi, tro cốt, hài cốt người đã bị thi hành án tử hình (nếu cần)”. Lý do: Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 ngày 10/12/2025 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 thay thế Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Tại điểm d khoản 1 Điều 20 Luật Phòng bệnh số quy định “thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu bệnh phẩm, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới Việt Nam” là đối tượng kiểm dịch y tế. Do vậy, thi thể, hài cốt, tro cốt không vận chuyển qua biên giới thì không phải là đối tượng phải kiểm dịch y
	- Bộ Công an đã kế thừa Nghị định số 43/2020/NĐ-CP. Thực tiễn triển khai nhiệm vụ này từ tháng 8/2013 đến nay luôn bảo đảm thuốc độc phục vụ cho thi hành án tử hình, đồng thời tiếp tục tổ chức áp dụng thực hiện thi hành tử hình bằng tiêm thuốc độc được thuận lợi, thống nhất, hiệu quả khi Nghị định được ban hành. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.
- Bộ Công an đã kế thừa Nghị định số 43/2020/NĐ-CP, đồng thời thấy rằng thi hành án tử hình là nhiệm vụ đặc thù, nên trong trường hợp cần thiết cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với tử thi, tro cốt, hài cốt người đã bị thi hành án tử hình thì Sở Y tế cấp. Do đó, đề nghị giữ nguyên và điều chỉnh thay cụm từ “nếu cần” thành “trong trường hợp cần thiết” vào dự thảo Nghị định.

	Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao

Tiếp nhận và chuyển thông tin đến các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam nhằm giải quyết các thủ tục liên quan đối với người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài theo quy đinh tại khoản 1 và 7 Điều 78 Luật Thi hành án hình sự năm 2025.
	Bộ Ngoại giao
	Tại Điều 18 đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng thuật ngữ: “cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam”, phù hợp với quy định tại Luật Thi hành án hình sự, thay vì “cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam”.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.


	Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Làm thủ tục thông quan đối với tử thi, tro cốt, hài cốt của người đã bị thi hành án tử hình là người nước ngoài.
	Bộ Tài chính
	Đề nghị bổ sung nội dung “Bố trí dự toán ngân sách hằng năm của bộ, ngành trung ương để bảo đảm chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình”.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.


	Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệm cấp đất để xây dựng địa điểm thi hành án tử hình, chỉ định nơi mai táng người bị thi hành án tử hình; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan liên quan ở địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho việc thi hành án tử hình.
	Bộ Tài chính
	Đề nghị chỉnh sửa theo hướng “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Bố trí dự toán ngân sách hằng năm cho các sở, ban ngành địa phương để bảo đảm chế độ, chính sách đối với người thi hành án tử hình; chi phí mai táng và có trách nhiệm cấp đất để xây dựng địa điểm...”.


	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định như sau: Ủy ban nhân dân... bố trí dự toán ngân sách hằng năm cho các sở, ban, ngành địa phương để bảo đảm chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình và...”. 

	
	UBND tỉnh Sơn La
	Đề nghị sửa đổi tên Điều 20 “Trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố” thành “Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh” để bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 21 “Trách nhiệm của UBND cấp xã” và các điều luật khác của Nghị định.
	Bộ Công an, thấy rằng trong nội hàm dự thảo Nghị định chỉ có Điều 20 quy định UBND tỉnh, thành phố nên không cần gọi chung là cấp tỉnh. Do đó, đề nghị giữ nguyên dự thảo Nghị định.


	Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức thi hành án tử hình có trách nhiệm tham gia bảo đảm an ninh, trật tự nơi thi hành án; cử đại diện chứng kiến việc thi hành án tử hình; làm thủ tục khai tử cho người bị thi hành án tử hình; phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu trong việc mai táng và quản lý mộ của người đã bị thi hành án tử hình.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi gia đình hoặc người đại diện hợp pháp được nhận tử thi, tro cốt hoặc hài cốt của người bị thi hành án tử hình đưa về mai táng có trách nhiệm bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường.
	UBND Quảng Trị
	Đề nghị phân tách rõ quy định của UBND cấp xã nơi tổ chức thi hành án và UBND cấp xã nơi tổ chức mai táng, để bảo đảm đúng với quy định tại điểm g khoản 4 Điều 77 Luật Thi hành án hình sự và phù hợp với khoản 3 Điều 14 dự thảo Thông tư liên tịch quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Đồng thời, đề nghị sửa đổi, bổ sung “làm thủ tục khia tử cho người bị thi hành án tử hình” thành “thực hiện thủ tục đăng ký khai tử cho người bị thi hành án” để bảo đảm phù hợp với Điều 32, 33, 34 Luật Hộ tịch và Điều 4 Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định về thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.


	
	Tòa án nhân dân tối cao
	Tại khoản 2 đề nghị bố sung thêm cụm từ "của người bị thi hành án tử hình" vào sau cụm từ "đại diện hợp pháp".
	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.
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	Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….. tháng ….. năm 2026.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và Điều 13 Nghị định số 184/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự.
	UBND tỉnh Quảng Trị
	Đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với bản án, quyết định của Tòa án  nhân dân đã có hiệu lực pháp luật mà đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành án nhưng chưa được thi hành hoặc chưa thi hành xong.


	Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định.


	Điều 23. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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